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1. Thông tin chung

· Tên học phần: GIẢI TÍCH

  CALCULUS
· Số tín chỉ (TC): 03
· Mã học phần: Math11302
· Giảng dạy cho SV năm thứ 1 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất,

Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu.

· Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 

· Học phần tiên quyết: Không 
· Học phần học trước: Không 
· Học phần song hành: Không 
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp: 


54 tiết
+ Lý thuyết:            
36 tiết 

+ Bài tập:

18 tiết

· Tự học, tự nghiên cứu: 
90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm 9 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: giới hạn, tính liên tục của hàm số, các phép tính vi-tích phân và ứng dụng, trường vector, trường bảo toàn, tích phân đường và tích phân mặt và ứng dụng, Gradient, Div và Curl của trường vector. 
3. Chuẩn đầu ra 

3.1.  Chuẩn chung

         
Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được các phép tính đạo hàm và tích

       phân của hàm số một biến số và hàm số nhiều biến số, các ứng dụng của

     đạo hàm, đạo hàm riêng, tích phân xác định và tích phân bội, biết được cách

     tính và ý nghĩa của các loại tích phân đường và tích phân mặt. Có khả năng

     vận dụng các kiến thức được học vào các học phần liên quan.  

3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:

· Giới hạn, tính liên tục, phép tính vi –tích phân hàm số một biến số. Các ứng dụng của đạo hàm và tích phân xác định. Chuỗi Taylor, chuỗi Maclaurin và ứng dụng cho tính toán xấp xỉ hàm số.

· Giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân hàm nhiều biến số, ứng dụng của đạo hàm riêng, tích phân hai lớp và tích phân ba lớp.

· Trường vector, trường bảo toàn, tích phân đường, tích phân mặt, Gradient, Div và Curl của trường vector.

b) Kỹ năng

Có khả năng tư duy trừu tượng và logic. Có thể hiểu được những ứng dụng thực tiễn của Giải tích trong cuộc sống như bài toán tính xấp xỉ giá trị của hàm số, tính diện tích, thể tích của hình phẳng hay vật thể trong không gian, tính khối lượng của một dây hoặc một mảnh kim loại không đồng nhất, ….. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học cho việc học các môn học có liên quan khác như Vật Lý, Cơ học … Có khả năng tự học và hình thành tư duy nghiên cứu trong sinh viên.
c) Thái độ

Ý thức tự giác, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật trong lớp học và trong nhà trường. 
4. Học liệu

· Tài liệu bắt buộc:

[1] Calculus A Complete Course, Robert A. Adams, 5th Edition.
· Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học Cao cấp, Tập II,Giải tích hàm số một biến số, NXB Giáo dục 2003.
[3] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học Cao cấp, Tập III,Giải tích hàm số nhiều biến số, NXB Giáo dục 2003
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:         25%
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương.

b)  Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:            25%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ:                                       50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 90 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.

· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.

· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1 - 2
	Chương 1. Giới hạn và liên tục
1.1. Giới hạn của hàm số
1.2. Giới hạn tại vô cực
1.3. Giới hạn vô cực
1.4. Tính liên tục của hàm số
	2
	1
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 1, Tài liệu [1]
	Các loại giới hạn của hàm số, xác định tính liên tục của hàm số

	Tuần 1 - 2 
	Chương 2. Đạo hàm
2.1. Đường tiếp tuyến và góc  nghiêng
2.2. Đạo hàm 
2.3. Các quy tắc tính đạo hàm
2.4. Định lý giá trị trung bình
2.5. Đạo hàm bậc cao
2.6. Đạo hàm của hàm ẩn
2.7. Vận tốc và gia tốc
2.8. Nguyên hàm

	2
	1
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 2, Tài liệu [1]
	Tính đạo hàm của các loại hàm số, viết phương trình tiếp tuyến, tìm nguyên hàm

	Tuần 2 – 4 
	Chương 3. Ứng dụng của đạo hàm 
3.1. Cực trị 
3.2. Tính lõm và điểm uốn
3.3. Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
3.4. Tìm xấp xỉ nghiệm của     phương trình – phương pháp Newton
3.5. Xấp xỉ tuyến tính
3.6. Khử giới hạn dạng bất định – quy tắc L’Hôpital
	3
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 4, Tài liệu [1]
	Vẽ đồ thị hàm số, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, tìm xấp xỉ nghiệm của phương trình, tính giới hạn dạng bất định

	Tuần 3 – 6 
	Chương 4.  Tích phân  
4.1. Tích phân xác định
4.2. Các phương pháp tính tích phân
 - phương pháp thế
 - tích phân từng phần
 - thế ngược
 - tích phân hàm hữu tỉ
 - tích phân hàm lượng giác 
4.3. Tích phân suy rộng
       loại I và loại II
4.4. Các phương pháp tính xấp xỉ tích phân
 - phương pháp hình thang
 - phương pháp trung điểm
 - phương pháp Simpson
4.5. Ứng dụng của tích phân
- tích diện tích miền phẳng
- tính thể tích hình tròn xoay: phương pháp cắt lớp và phương pháp lớp trụ
- tính độ dài dây cung
- tính diện tích bề mặt tròn xoay
	7
	4
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 5, 6, 7, Tài liệu [1]
	Các phương pháp tính tích phân, các phương pháp tính xấp xỉ tích phân, một số ứng dụng quan trọng của tích phân xác định

	Tuần 5 - 6

	Chương 5. Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin 
5.1. Chuỗi Maclaurin của một số hàm số sơ cấp
5.2. Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin
5.3. Ứng dụng của chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin
 - Tính xấp xỉ giá trị của hàm số
5.4 Chuỗi Fourier
	3
	1
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 9, Tài liệu [1]
	Phân tích một hàm số dưới dạng chuỗi Taylor, ứng dụng của hai chuỗi này

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	
	

	Tuần 6-10

	Chương 6. Đạo hàm riêng 
6.1. Hàm số nhiều biến số
6.2. Giới hạn và tính liên tục của hàm số
6.3. Đạo hàm riêng bậc nhất
6.4. Đạo hàm riêng bậc cao
6.5. Gradient và đạo hàm có hướng
6.6. Đạo hàm hàm ẩn
	5
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 12, Tài liệu [1]
	Các loại đạo hàm riêng, tính vector gradient và đạo hàm có hướng.

	Tuần 9-12

	Chương 7.  Ứng dụng của đạo hàm riêng 
7.1. Cực trị
7.2. Cực trị của hàm số trên miền bị chặn
7.3. Phương pháp nhân tử Lagrange
	3
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 13, Tài liệu [1]
	Tìm cực trị của hàm số

	Tuần 10-12
	Chương 8.  Tích phân bội 
8.1. Tích phân hai lớp
8.2. Tích phân hai lớp trong hệ tọa độ cực
8.3. Thay đổi biến số trong tích phân hai lớp
8.3. Tích phân ba lớp
8.4. Thay đổi biến số trong tích phân ba lớp 
8.5. Ứng dụng của tích phân bội.
- Tính diện tích bề mặt của mặt cong

	5
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 14, Tài liệu [1]
	Tính tích phân hai lớp và ba lớp, tính diện tích bề mặt của miền kín

	Tuần 12-14
	Chương 9.  Trường vector
9.1. Trường vector và trường vector bảo toàn
9.2. Tích phân đường
9.3. Tích phân mặt
9.3. Gradient, Div và Curl (Rot)

	6
	3
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 15, 16 Tài liệu [1]
	Tính các loại tích phân đường và tích phân mặt, tính div và curl của trường vector.


8. Thông tin về GV/nhóm GV
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng

Điện thoại, email: loinv@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết rẽ nhánh, Lý thuyết bậc tô-pô.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng

Điện thoại, email: hoaint@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết điều khiển tối ưu.
Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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